
 

Mã Chương: ………….  
Đơn vị …………………. 
Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 
…… 
Mã cấp ngân sách: ……………  
Kho bạc Nhà nước giao dịch: 
…..… 

Mã số hồ sơ 1:……….. 
Mẫu số 31​
Ký hiệu: 

04-SDKP/ĐVDT 

 

Mã QR 
code​

(nếu có) 
  

 
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CỦA CÁC NHIỆM VỤ 
ĐƯỢC CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NĂM... CHUYỂN SANG NĂM 

.... 
(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư thuộc ngân sách các cấp đối chiếu với 
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC​

Ngày….tháng….năm…​
 

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH​
Ngày….tháng….năm…​

 
Kế toán ​
(Ký tên)​

 

Kiểm soát​
(Ký tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng ​
(Ký, ghi họ tên)​

 

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký, ghi họ tên, đóng 

dấu) 
__________________________ 
Ghi chú: Chứng từ này sử dụng cho cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Trường hợp là 
chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy 
định của pháp luật khác có liên quan. 
1 Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư 
số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 
2 Dự toán điều chỉnh là hiệu số giữa số bổ sung với số giảm dự toán trong năm; nếu 
dương thì ghi dấu cộng (+), nếu âm thì ghi dấu trừ (-). 
3 Chi tiết theo từng nội dung được phép chuyển nguồn sang năm sau theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Ngân sách nhà nước. Trường hợp chuyển nguồn chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa 
chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã 
đầu tư xây dựng, đặt hàng, giao nhiệm vụ, đề nghị ghi số, ngày hợp đồng hoặc văn bản 
xác định việc đã hoàn thành đấu thầu. 
4 Đối với chi đầu tư phát triển, chi tiết theo từng nguồn vốn của từng dự án được chuyển 
nguồn sang năm sau theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công; ghi 
cụ thể số, ngày, tên cơ quan ra quyết định phê duyệt chuyển nguồn cho phép kéo dài thời 
gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm. 
 


